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Số: 2273/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Sơn La, ngày 02 tháng 11 năm 2023 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2023 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 
khuyến công;  

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 17/6/2012 của Bộ Công Thương 
hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT 
ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2023; 

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2023 tại Tờ trình số 151/TTr-HĐBC ngày 02/11/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2023 cho 30 sản phẩm (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo điểm b khoản 8 Điều 5 quy chế Quản 

lý kinh phí và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công của tỉnh, ban hành kèm 

theo Quyết định số 38/2018/QĐ ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La.  
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Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2023; Giám đốc các Sở: 

Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; 

Các tổ chức cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- TT. HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, Biên KT.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
  
 
 
 

Nguyễn Thành Công 
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DANH SÁCH 
Công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La) 
 
 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

1 Đũa gỗ ăn sạch HTX đồ gỗ gia đình ON Tiểu khu 8, thị trấn Phù Yên, 
huyện Phù Yên 

2 Viên uống cao an xoa HTX Uyên Thuận Tiểu khu 5, thị trấn Phù Yên, 
huyện Phù Yên 

3 
Trà thảo dược hoàn 
dáng 

HTX Tâm Tín 
Bản Nà Mạc, xã Gia Phù, 
huyện Phù Yên 

4 Đường trắng cao cấp I 
Công ty cổ phần mía 
đường Sơn La 

Km 34 quốc lộ 6 Sơn La - Hà 
Nội, TT Hát Lót, huyện Mai 
Sơn 

5 Nấm linh chi 
Công ty TNHH Mạnh 
Thắng 

Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, 
huyện Mai Sơn 

6 
Mật ong đá Chiềng 
Lao 

HTX Nông nghiệp Chiềng 
Lao 

Bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, 
huyện Mường La 

7 Trà Táo Mèo HTX Dược Liệu Núi Tiểu khu 2, thị trấn Ít Ong, 
huyện Mường La 

8 
Mận bỏ hạt sấy dẻo 
gừng tươi 

HTX dịch vụ phát triển 
nông nghiệp 19/5 

Tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn 
nông trường Mộc Châu, 
Huyện Môc Châu 

9 
Thịt trâu gác bếp Biên 
Cương 

HTX nông nghiệp Toản 
Duyên 

Bản Phổng, xã Nậm Lạnh, 
huyện Sốp Cộp 

10 Mận sấy dẻo 
HTX nông nghiệp Quyết 
Thanh Mộc Châu 

Tiểu khu Khí Tượng, thị trấn 
nông trường Mộc Châu, 
huyện Mộc Châu 

11 
Mật ong Mộc Châu - 
Mật ong nhãn 

Hộ kinh doanh Thơ Ngọc 
Tiểu khu Bệnh Viện II, thị 
trấn Nông trường Mộc Châu, 
huyện Mộc Châu 

12 
Xoài sấy dẻo loại túi 
200 gam 

Hộ kinh doanh Hoàng Thị 
Hoa 

Tiểu khu 30/4, xã Chiềng 
Sơn, huyện Mộc Châu 

13 Sữa chua nguyên bơ 
Hộ kinh doanh Mộc 
Hương 

Tiểu khu Khí Tượng, thị trấn 
Nông Trường, huyện Mộc 
Châu 

14 
Đông trùng hạ thảo 
mộc châu sấy khô 

HTX Đông trùng hạ thảo 
Mộc Châu 

Tiểu khu Cờ Đỏ, Thị trấn 
Nông Trường MC, 
huyện Mộc Châu 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

15 Chè Trọng Nguyên 
HTX sản xuất kinh doanh 
và dịch vụ tổng hợp Bình 
Thuận  

Bản Kiến Xương, xã Phổng 
Lái, huyện Thuận Châu 

16 
Coffee Arabica Minh 
Trí 

HTX Nông nghiệp sạch 
liên kết Pha Đin 

Bản Chiên Nuông Mai, xã 
Chiềng Pha, huyện Thuận 
Châu 

17 Mật ong Phổng Lái HTX Ong Phổng Lái Bản Kiến Xương, xã Phổng 
Lái, huyện Thuận Châu 

18 
Tinh bột nghệ vàng 
Thược Mai 

Hộ kinh doanh Vũ Văn 
Thược 

Bản Kim Chung 1, xã Phiêng 
Khoài, huyện Yên Châu 

19 Trà hoa Đu Đủ đực Hợp tác xã tuổi trẻ 26-3 Tiểu khu 4, thị trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu 

20 Tỏi đen Diệp Bách HTX Tây Bắc Bản Huổi Hẹ, xã Viêng Lán, 
huyện Yên Châu 

21 Thịt Lợn héo  
Hộ Kinh doanh Hà Bích 
Diệp 

Tổ 12, phường Chiềng Lề, 
TP Sơn La 

22 Thịt trâu gác bếp 
Hộ Kinh doanh Vũ Thị 
Minh Phượng 

Tổ 8, phường Quyết Thắng, 
TP Sơn La 

23 Hương trầm HTX Hoa phượng đỏ Tổ 12, phường Quyết Thắng, 
TP Sơn La 

24 Cafe bột nguyên chất 
HTX Cà phê Bích Thao 
Sơn La 

Bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua 
La, TP Sơn La 

25 Lạp sườn gác bếp 
Hộ kinh doanh Lừ Thị 
Tiền 

Tổ 8, phường Tô Hiệu, TP 
Sơn La 

26 Măng nứa sấy khô 
HTX Nông nghiệp Trung 
tâm Tân Xuân 269 

Bản Bướt, xã Tân Xuân, 
huyện Vân Hồ 

27 Xúc xích cá Sông Đà 
Hộ kinh doanh Đào Thị 
Hiếu 

Xóm 3, xã Mường Giàng, 
huyện Quỳnh Nhai 

28 Miến Dong Mộc Châu Công ty TNHH Kiên Sơn 
Tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn 
Nông trường MC, huyện 
Mộc Châu 

29 Trà Matcha 
Công ty cổ phần Chè 
Chiềng Đi 

KM 178+500 Quốc Lộ 6 Sơn 
La - Hà Nội, xã Vân Hồ, 
huyện Vân Hồ 

30 
Phân bón hữu cơ Sông 
Lam Tây Bắc 

Công ty Cổ phần phân 
bón Sông Lam 

Bản Xa Căn, xã Mường Bon, 
huyện Mai Sơn 

 
 
 
 


